
Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát

1
Chỉ thị 

05-CT/TW
15/5/2016

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh 

"học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh"

10 năm 10 năm Tháng 9 Trưởng BTG BTG
Tỉnh tổng kết 

tháng 10

2
Chỉ thị 35-

CT/TU 
11/2/2022

Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh 

thực hiện phong trào thi đua "Dân vận 

khéo" trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo

03 năm 03 năm Tháng 10 Trưởng BDV BDV

Làm chung 

với Kế hoạch 

số 179-

KH/TU của 

Ban Thường 

vụ Thành ủy 

(Tỉnh sơ kết 

tháng 11)

3
Chỉ thị 

36-CT/TU
21/11/2022

Chỉ thị của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, 

nâng cao hiệu quả công tác dân vận của 

cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo

03 năm 03 năm Tháng 10 Trưởng BDV BDV
Tỉnh sơ kết 

tháng 11

Ghi chú

TỈNH ỦY

CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025
(Kèm theo Chương trình số 316-CTr/TU ngày 20/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy)

-----

Stt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM

*

PHỤ LỤC TỔNG



2

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

4
Chỉ thị

 35-CT/TW
14/6/2024

Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIV của Đảng

x
Thường 

xuyên

Trưởng BTC - 

 Chủ nhiệm 

UBKT

BTC, UBKT

5
Kế hoạch 

167-KH/TU
11/3/2022

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII về tăng cường củng cố, 

xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng 

cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong 

giai đoạn mới 

03 năm 03 năm Tháng 10 3 năm

Trưởng BTC-

Chủ nhiệm 

UBKT

BTC, UBKT
Tỉnh sơ kết 

tháng 11

6
Chỉ thị 

37-CT/TU
28/11/2022

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu hộ, cứu nạn

03 năm 3 năm Tháng 4 03 năm

 Trưởng

 Công an TP-

Chủ nhiệm 

UBKT

CATP, 

UBKT

Làm chung 

với kế hoạch 

số 194-

KH/TU và kế 

hoạch 68-

KH/TU của 

Ban Thường 

vụ Thành ủy

(Tỉnh sơ kết 

tháng 5)

7
Quyết định 

592-QĐ/TU
12/31/2021

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng 

ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy 

trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ 

chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ 

Công an huyện, thành phố

05 năm 5 năm Tháng 10
Trưởng

 Công an TP
CATP
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

1 08-NQ/TU 29/12/2021

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố về nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức thành phố đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030.

05 năm 05 năm Tháng 11 05 năm Trưởng BTC BTC

2

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 

2025. 

01 năm Tháng 11 Trưởng BTC BTC Ban hành mới

3
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 

2025
01 năm Tháng 12 Trưởng BTC BTC Ban hành mới

4

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ năm 2025; Chương trình công 

tác và Chương trình kiểm tra, giám sát 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Thành ủy năm 2026. 

01 năm Tháng 11

Phó Bí thư 

Thường trực 

Thành ủy

Văn phòng 

Thành ủy

5

Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố về phương hướng 

nhiệm vụ năm 2026.

Tháng 11

Phó Bí thư 

Thường trực 

Thành ủy

Văn phòng 

Thành ủy
Ban hành mới

1 01-CT/TU 7/9/2020

Chỉ thị học tập, quán triệt, tuyên truyền 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố Phan Rang -Tháp 

Chàm nhiệm kỳ 2020-2025

05 năm 05 năm Tháng 7 Trưởng BTG BTG

THÀNH ỦY

A. LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐẢNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

I. NGHỊ QUYẾT

II. CHỈ THỊ
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

2

Chỉ thị học tập, quán triệt, tuyên truyền 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố Phan Rang -Tháp 

Chàm nhiệm kỳ 2025-2030

Tháng 7 Trưởng BTG BTG Ban hành mới

3 04-CT/TU 30/12/2020
Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác chính trị, tư tưởng
05 năm 05 năm Tháng 11 05 năm

Trưởng BTG-

Chủ nhiệm 

UBKT

BTG, UBKT

4
Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác chính trị, tư tưởng
Tháng 11 Trưởng BTG BTG Ban hành mới

5 17-CT/TU 19/04/2022

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

dân vận của Đảng đến năm 2025.

03 năm 03 năm Tháng 7 03 năm

Trưởng BDV-

Chủ nhiệm 

UBKT

BDV, UBKT

6

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

dân vận của Đảng  đến năm 2030.

Tháng 7 Trưởng BDV BDV Ban hành mới 

7 25-CT/TU 14/3/2023

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực

02 năm Tháng 07

Phó Bí thư 

Thường trực 

Thành ủy

Văn phòng 

Thành ủy

III

1 102-CTr/TU 17/12/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng tiêu cực đến năm 

2025 và những năm tiếp theo.

05 năm 05 năm Tháng 10

Phó Bí thư 

Thường trực 

Thành ủy

Văn phòng 

Thành ủy

2
Chương trình kiểm tra, giám sát toàn 

khóa, nhiệm kỳ 2025-2030
Tháng 07

Chủ nhiệm 

UBKT Thành 

ủy

UBKT Ban hành mới

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

3

Chương trình công tác toàn khóa của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy 

toàn khóa, nhiệm kỳ 2025-2030

Tháng 07

Chánh Văn 

phòng Thành 

ủy

VPTU Ban hành mới

1 03-HD/TU 19/07/2022

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 

bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thực 

hiện 

hàng năm

X Tháng 8 Trưởng BTC BTC

1 08-QC/TU 27/5/2022

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm khoá 

XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

05 năm 03 năm Tháng 7

Chủ nhiệm 

UBKT Thành 

ủy

UBKT

2

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm khoá 

XIII, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tháng 7

Chủ nhiệm 

UBKT Thành 

ủy

UBKT Ban hành mới

3

Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra 

Thành ủy với các ngành liên quan trong 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và 

thi hành kỷ luật Đảng

Tháng 8

Chủ nhiệm 

UBKT Thành 

ủy

UBKT Ban hành mới

4

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy 

nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 7 Trưởng BTC BTC Ban hành mới

1 226-KH/TU 25/4/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban 

Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII 

về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong giai đoạn mới.

02 năm Tháng 4

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

IV. HƯỚNG DẪN

V. QUY CHẾ

VI. KẾ HOẠCH
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

2 202-KH/TU 2/6/2020

Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách chủ động 

tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư

06 năm Tháng 9

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

3 144-KH/TU 13/6/2022

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-

KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính 

trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám 

sát của Đảng đến năm 2030.

03 năm 3 năm Tháng 6

Chủ nhiệm 

UBKT Thành 

ủy

UBKT

4 159-KH/TU 6/9/2022

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU 

ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục đổi mới việc ban hành, học 

tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng 

kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến năm 

2025 và những năm tiếp theo.

03 năm 03 năm Tháng 9 Trưởng BTG BTG

5 255-KH/TU 13/9/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ 

Chính trị về một số định hướng, chủ 

trương lớn triển khai đường lối đối ngoại 

Đại hội XIII của Đảng.

02 năm Tháng 9 Trưởng BTG BTG

6 163-KH/TU 06/10/2022

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 

26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

công tác tuyên truyền miệng, hoạt động 

báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng 

bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới.

03 năm Tháng 10 Trưởng BTG BTG

7 182-KH/TU 28/11/2022

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU 

ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong “Xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững”.

03 năm 03 năm Tháng 11 Trưởng BTG BTG
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

8 165-KH/TU 12/10/2022

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng 

đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ và phân luồng học sinh sau trung 

học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030.

03 năm 03 năm Tháng 10 Trưởng BTG BTG

9 250-KH/TU 9/8/2023

Kế hoạch tiếp tục, đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác vận động đối với đồng bào 

theo tôn giáo trong tình hình mới.

01 năm Tháng 9 Trưởng BDV BDV

10 179-KH/TU 23/11/2022

Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 

02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi 

đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo.

03 năm 03 năm Tháng 10 Trưởng BDV BDV

Làm chung 

với Chỉ thị 35-

CT/TU của 

Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy

11 207-KH/TU 24/2/2023

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-

KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-

CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong 

tình hình mới.

02 năm Tháng 2 Trưởng BDV BDV

12 169-KH/TU 28/10/2022

Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu 

trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố giai đoạn 2022 -2025, tầm 

nhìn đến năm 2035.

03 năm 03 năm Tháng 10

Phó Bí thư 

Thường trực 

Thành ủy

Văn phòng 

Thành ủy
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

13 231-KH/TU 12/5/2023

Kế  hoạch thực hiện Kết luận số 50-

KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII.

02 năm Tháng 5 Trưởng BTC BTC

14 243-KH/TU 21/6/2023
Kế hoạch Xây dựng mô hình “chi bộ bốn 

tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.
02 năm Tháng 6 Trưởng BTC BTC

15 175-KH/TU 11/10/2022

Kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện 

Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm 

kỳ 2020-2025

05 năm 05 năm Tháng 11 Trưởng BTC BTC

16

Kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện 

Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm 

kỳ 2025-2030

Tháng 11 Trưởng BTC BTC Ban hành mới

17 176-KH/TU 11/10/2022

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức thành phố 

nhiệm kỳ 2020-2025

05 năm 05 năm Tháng 11 Trưởng BTC BTC

18

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức thành phố 

nhiệm kỳ 2025-2030

Tháng 11 Trưởng BTC BTC Ban hành mới

19
Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng 

và phân loại cán bộ, đảng viên năm 2025.
Tháng 11 Trưởng BTC BTC Ban hành mới

1 03-NQ/TU 02/02/2021

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy 

về phát triển ngành thương mại - dịch vụ 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cốt 

lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 

2021 -2025.

 05 năm 05 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

B. LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

I. NGHỊ QUYẾT



9

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

2

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy 

về phát triển ngành thương mại - dịch vụ 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cốt 

lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 

2025-2030.

Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND Ban hành mới

3 04-NQ/TU 23/4/2021

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy 

về công tác giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025.

05 năm 05 năm Tháng 7 05 năm

PBT, Chủ 

tịch UBND 

TP-Chủ 

nhiệm UBKT 

UBND, 

UBKT

Làm chung 

với Kế hoạch 

số 95-KH/TU 

của Ban 

Thường vụ 

Thành ủy

4

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy 

về công tác giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2025-2030.

Tháng 7

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND Ban hành mới

5 05-NQ/TU 07/05/2021

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

TP tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai 

đoạn 2021 - 2025.

05 năm 05 năm Tháng 8

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

6

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

TP tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai 

đoạn 2025- 2030

Tháng 8

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND Ban hành mới

7 10-NQ/TU 10/05/2022

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố khóa XII về phát triển kinh tế 

biển đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030.

04 năm 04 năm Tháng 5 04 năm

PCT, UBND 

TP-Chủ 

nhiệm UBKT

UBND, 

UBKT

8 12-NQ/TU 18/01/2023

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy 

về xây dựng thành phố Phan Rang -Tháp 

Chàm "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn 

minh" giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030.

02 năm 02 năm Tháng 1
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND



10

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

9 14-NQ/TU 26/7/2023

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 25-

NQ/TU ngày 04/5/2023 của BCH Đảng 

bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô 

thị, trọng tâm là xây dựng thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm thành đô thị 

thông minh, tạo động lực phát triển kinh 

tế-xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030

02 năm 02 năm tháng 7 02 năm

PCT, UBND 

TP - Chủ 

nhiệm UBKT

UBND

10 15-NQ/TU 1/11/2022

Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của 

tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030

04 năm 04 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

11 06-NQ/TU 09/12/2021

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác cải cách hành 

chính hướng tới xây dựng chính quyền 

điện tử giai đoạn 2021-2025

04 năm 04 năm Tháng 8

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

12 19-NQ/TW 25/10/2017

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập.

08 năm Tháng 11

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

1 12-CT/TU 26/10/2021

Chỉ thị về lãnh đạo nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của 

Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-

2026.

04 năm Tháng 9
Phó Chủ tịch 

HĐND TP
HĐND

II. CHỈ THỊ



11

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

2 22-CT/TU 17/01/2023

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy 

triển khai thực hiện cơ chế, chính sách 

đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Phan Rang -Tháp Chàm giai 

đoạn 2021 -2025.

02 năm 02 năm Tháng 1

PBT- Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

3

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy 

triển khai thực hiện cơ chế, chính sách 

đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Phan Rang -Tháp Chàm giai 

đoạn 2025-2030

Tháng 1

PBT- Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND Ban hành mới

4 26-CT/TU 15/3/2023

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường các biện pháp phòng, chống 

bạo lực, xâm hại, bạo lực học đường 

trong trường học.

02 năm 02 năm Tháng 3

PBT- Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

5 09-CT/TU 28/06/2021

Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác 

quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và 

kiến trúc đáp ứng yêu cầu phát triển 

thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và định 

hướng những năm tiếp theo.

04 năm 04 năm Tháng 8
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

6 11-CT/TU 01/10/2021

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm giai đoạn 2021 - 2025 và những 

năm tiếp theo.

04 năm 04 năm Tháng 10
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND



12

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

7

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về  

nâng cao chất lượng công tác quản lý 

Dịch vụ công ích năm 2025

Tháng 02

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND Ban hành mới

1 70-CTr/TU 25/06/2021

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU 

ngày 31/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh 

về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động, sức cạnh tranh của 

nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và 

những năm tiếp theo.

04 năm 04 năm Tháng 8
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

2 119-CTr/TU 18/03/2022

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU 

ngày 10/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030.

03 năm 03 năm Tháng 3
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

3 113-CTr/TU 21/02/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/TU, ngày 14/12/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 

những năm tiếp theo.

04 năm 04 năm Tháng 6
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

4 128-CTr/TU 15/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU 

ngày 13/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây 

dựng nông thôn mới đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030.

03 năm 03 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP  
UBND

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG



13

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

5 126-CTr/TU 13/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU 

ngày 30/12/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XIV về chương trình thích ứng với 

biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050.

03 năm 03 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

6 127-CTr/TU 15/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU 

ngày 19/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XIV về phát triển công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030.

03 năm 03 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

7 69-CTr/TU 23/06/2021

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, 

ngày 16/4/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 

ủy đảng về phát triển nhà ở.

03 năm 03 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

8 118-CTr/TU 18/03/2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-

NQ/TU, ngày 29/11/2021 của BTV Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

03 năm 03 năm Tháng 10 03 năm

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND, 

UBKT

9 104-CTr/TU 23/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, 

ngày 12/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về 

tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030.

04 năm 04 năm Tháng 12
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND



14

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

1 193-KH/TU 13/01/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai 

thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030” trên địa bàn thành phố”.

02 năm 02 năm Tháng 2

PBT- Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

2 197-KH/TU 18/01/2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động số 158-CTr/TU ngày 30/11/2022 

của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục 

đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử 

dụng đất tạo động lực đưa đất nước ta 

thành một nước phát triển có thu nhập 

cao.

02 năm Tháng 2

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

3 198-KH/TU 19/01/2023

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW 

ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng 

cường bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới.

02 năm Tháng 2

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

IV. KẾ HOẠCH



15

Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

4 202-KH/TU 14/2/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

02 năm 02 năm Tháng 2
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

5 208-KH/TU 27/2/2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng  khóa XIII về 

tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 

mới.

02 năm Tháng 2

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

6 216-KH/TU 15/3/2023

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình 

hình mới.

02 năm Tháng 3

PBT- Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

7 233-KH/TU 15/5/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045.

03 năm 03 năm Tháng 5
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

8 156-KH/TU 31/8/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động số 129-CTr/TU ngày 14/7/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 

của Bộ Chính trị về định hướng chiến 

lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045.

03 năm 03 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

9 247-KH/TU 8/8/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 224-KH/TU ngày 05/7/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 

số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban 

Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045.

02 năm 02 năm Tháng 8

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

10 95-KH/TU 08/12/2021

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 

29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 

Đảng đối với công tác giảm nghèo bền 

vững 2021-2025 và định hướng 2030.

05 năm 05 năm Tháng 7
PBT-Chủ tịch 

UBND TP
UBND

Làm chung 

với Nghị 

quyết 04-

NQ/TU của 

BTV Thành ủy

11 47-KH/TU 08/4/2021

Kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới xã Thành Hải 

giai đoạn 2021-2025

05 năm 05 năm Tháng 7
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

12 188-KH/TU 28/12/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình hành động số 142-CTr/TU, ngày 

28/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, 

quản lý và phát triển bền vững đô thị 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045.

02 năm 02 năm Tháng 12
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

13 189-KH/TU 30/12/2022

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 162-

KH/TU ngày 12/9/2022 của Tỉnh uỷ 

NinhThuận về thực hiện Kết luận số 36-

KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an 

ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa 

nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

03 năm 03 năm Tháng 12
Phó Chủ tịch 

UBND TP
UBND

14

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

năm 2025

Tháng 2

PBT - Chủ

tịch UBND

TP

UBND Ban hành mới

15

Kế hoạch tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc

hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm

kỳ 2026-2031.

Tháng 10
Phó Chủ tịch

HĐND TP
HĐND Ban hành mới

1 13-NQ/TU 21/7/2023

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy 

về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức 

đảng và đảng viên Công an xã Thành Hải 

thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới.

02 năm Tháng 7
Trưởng

 Công an TP
CATP

1 07-CT/TU 29/01/2021

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy trên địa bàn thành phố trong tình hình 

mới.

05 năm 05 năm Tháng 2 05 năm

Trưởng 

Công an TP-

Chủ nhiệm 

UBKT

CATP, 

UBKT
Làm theo tỉnh

C. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

I. NGHỊ QUYẾT

II. CHỈ THỊ
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

2 31-CT/TU 10/11/2023

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trong tình hình mới trên địa bàn 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

02 năm Tháng 11 02 năm

Trưởng

 Công an TP-

Chủ nhiệm 

UBKT 

CATP

3

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây 

dựng lực lượng Công an nhân dân năm 

2026

Làm theo 

tỉnh

Trưởng 

Công an TP
CATP Ban hành mới

4 Chỉ đạo công tác giao quân năm 2026
Làm theo 

Tỉnh

Chỉ huy 

trưởng BCH 

Quân sự TP

QSTP Ban hành mới

5

Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2026.

Làm theo 

Tỉnh

Chỉ huy 

trưởng BCH 

Quân sự TP

QSTP Ban hành mới

6

Chỉ thị của Ban Thường ủy về lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc 

phòng  năm 2026

Làm theo 

Tỉnh

Chỉ huy 

trưởng BCH 

Quân sự TP

QSTP Ban hành mới

1 202-CTr/TU 26/4/2023

Chương trình hành động  triển khai  thực 

hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc 

Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

02 năm 02 năm Tháng 4

PBT - Chủ 

tịch UBND 

TP

UBND

2 101-CTr/TU 16/12/2021

Thực hiện Kết luận số 15-KL/TW của 

Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính 

trị Khóa XI về công tác đảm bảo an ninh, 

trật tự trong tình hình mới.

04 năm Tháng 12
Trưởng 

Công an TP
CATP

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

3 201-CTr/TU 25/4/2023

Chương trình hành động triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 

22/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về xây dựng Công an phường điển hình, 

kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh 

đô thị.

02 năm Tháng 4 02 năm

Trưởng 

Công an TP-

Chủ nhiệm 

UBKT

CATP, 

UBKT

1 21-KH/TU 28/10/2020

Kế hoạch thực hiện kết luận số 64-

KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ chính 

trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương thành 

khu vực phòng thủ vững chắc trong tình 

hình mới.

05 năm 05 năm Tháng 10

Chỉ huy 

Trưởng BCH 

Quân sự TP

QSTP

2 161-KH/TU 20/9/2022

Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy 

thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an 

nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 

03 năm 03 năm Tháng 3
Trưởng 

Công an TP
CATP

3 215-KH/TU 13/3/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 23-NQ/TU ngày 06/01/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây 

dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận 

thật sự trong sạch, vững mạnh, chính 

quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới.

02 năm Tháng 3
Trưởng 

Công an TP
CATP

3 194-KH/TU 13/01/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

37-CT/TU, ngày 28/11/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng cháy, chữa cháy.

03 năm 03 năm Tháng 4
Trưởng 

Công an TP
CATP

Gộp chung 2 

nội dung

IV. KẾ HOẠCH

Làm theo Chỉ 

thị 37-CT/TU 

của Tỉnh ủy
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Sơ kết Tổng kết Báo cáo Thời gian Kiểm tra Giám sát
Ghi chúStt Số văn bản Ngày, tháng Nội dung

Hình thức tổ chức Hội nghị Kiểm tra, giám sát

Ủy viên BTV
Đơn vị chủ 

trì

4 68-KH/TU 25/08/2021

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-

CT/TW của BBT về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy chữa cháy.

04 năm Tháng 4
Trưởng 

Công an TP
CATP

_______

Làm theo Chỉ 

thị 37-CT/TU 

của Tỉnh ủy


